DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2014
Lĩnh vực: Công nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì

	1
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống quản lý nước dằn tàu
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

	2
	Nghiên cứu tự động hóa, hiện đại hóa thiết bị “thử độ bền kéo, nén” thử nghiệm độ bền vật liệu kim loại, cao su, chất dẻo
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

	3
	Nghiên cứu chế tạo máy cắt CNC cắt, điêu khắc các sản phẩm mỹ nghệ, quảng cáo
	Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

	4
	Nghiên cứu sản xuất sơn chống hà gỗ thế hệ mới, gốc nhựa tổng hợp loại đặc biệt kết hợp với chất chống hà biocide thân thiện môi trường, không sử dụng nhựa đường và ocid đồng
	Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

	5
	Nghiên cứu sản xuất Natri florua (NaF), Nhôm Florua (ALF3), Cryolite (Na3AlF6) từ nguyên liệu chính H2SiF6 được thu hồi trong quá trình sản xuất phân DAP (Di Amoni Photphat) của công ty TNHH MTV DAP Vinachem
	Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO

	6
	Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất và thi công sơn chống cháy hiệu lực cao, không độc, không chứa nhóm halogen, có hàm lượng VOC thấp, giá cạnh tranh thay thế cho sơn ngoại nhập
	Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

	7
	Hoàn thiện công nghệ máy sản xuất gạch TERRAZZO
	Công ty Cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc


II. Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ

	STT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì

	1
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất than sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp tại Hải Phòng
	Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn


III. Dự án sản xuất thử nghiệm

	STT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì

	1
	Sản xuất thử nghiệm thiết bị phân ly dầu – nước bằng phương pháp điện từ trường
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

	2
	Sản xuất thử nghiệm sơn gỗ hệ nước (PUD) gốc nhựa Polyurethane Dispersion theo tiêu chuẩn IOS-MAT-0066
	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

	3
	Sản xuất thử nghiệm gạch xây không nung xi măng cốt liệu cường lực theo nguyên lý mới
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Đại Trường Lộc 


